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[2]. Đỗ Tiến Đạt (CB), Trần Ngọc Bích và các tác giả khác (2018), Bài tập phát 
triển năng lực môn Toán lớp 1 (2 tập), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.  

[3]. Đỗ Tiến Đạt (CB), Trần Ngọc Bích và các tác giả khác (2018), Bài tập phát 
triển năng lực môn Toán lớp 2 (2 tập), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

[4]. Đỗ Tiến Đạt (CB), Trần Ngọc Bích và các tác giả khác (2018), Bài tập phát 
triển năng lực môn Toán lớp 3 (2 tập), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 

[5]. Đỗ Tiến Đạt (CB), Trần Ngọc Bích và các tác giả khác (2018), Bài tập phát 
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Giáo dục Việt Nam.  

[15]. Nguyễn Đức Mạnh (CB), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức, Cao 
Xuân Hùng, Trần Ngọc Bích (2021), Bài tập thực hành Toán 2 (2 tập), Nhà xuất bản 
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Thuý Ngà (2022), Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 (2 tập), Nhà xuất bản 
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[21]. Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) – Trần Ngọc Bích – Hoàng Ngọc Huyền,  
(2022), Hướng dẫn hoạt động trải nghiệm lớp 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

[22]. Nguyễn Thị Thu Hằng (CB) – Trần Ngọc Bích – Nguyễn Thị Trang (2022), 
Hướng dẫn hoạt động trải nghiệm lớp 3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

[23]. Trần Ngọc Bích (CB) - Đỗ Phương An – Phạm Thị Hải Châu – Phạm Thị 
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[24]. Tưởng Duy Hải (CB) – Trần Ngọc Bích – Lê Thị Thu Huyền – Nguyễn Hà 
My – Trần Thuý Ngà – Đào Thị Sen – Phạm Văn Thuận – Nguyễn Huyền Trang 
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[26]. Nguyễn Đức Mạnh (CB), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức, Cao 
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Đại học Huế.  
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Thuý Ngà (2023), Giúp em học Toán 4 (2 tập), Nhà xuất bản Đại học Huế. 

[30]. Nguyễn Thị Kim Thoa (CB), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà, Nguyễn Thị 
Nga, Đặng Đình Tuý, Nguyễn Nguyên Quỳnh Anh (2023), Phiếu ôn tập cuối tuần 
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[32]. Nguyễn Thị Kim Thoa (CB), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà, Nguyễn Thị 
Nga, Đặng Đình Tuý, Nguyễn Nguyên Quỳnh Anh (2023), Phiếu ôn tập cuối tuần 
môn Toán lớp 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

[33]. Nguyễn Thị Kim Thoa (CB), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà, Nguyễn Thị 
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Nga, Đặng Đình Tuý, Nguyễn Nguyên Quỳnh Anh (2024), Phiếu ôn tập cuối tuần 
môn Toán lớp 5, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

[42] Trần Thuý Ngà (CB), Trần Ngọc Bích, Hoàng Mai Lê (2023), Tài liệu nâng cao 
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[43]. Trần Thuý Ngà (CB), Trần Ngọc Bích, Hoàng Mai Lê (2023), Tài liệu nâng cao 
năng lực dạy học môn Toán lớp 2, Nhà xuất bản Hà Nội. ISBN 978-604-478-889-0 

[44]. Trần Thuý Ngà (CB), Trần Ngọc Bích, Hoàng Mai Lê (2023), Tài liệu nâng cao 
năng lực dạy học môn Toán lớp 3, Nhà xuất bản Hà Nội. ISBN 978-604-478-908-8 

[45]. Trần Ngọc Bích (Chủ biên), Lê Thị Thu Hương (2024), Giáo trình Phương 
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[46]. Trần Ngọc Bích (2024), Một số phương pháp giải toán ở tiểu học, Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm – ISBN 978-604-54-6181-5 

[47]. Trần Ngọc Bích (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chuyên, (2025), Giáo trình 
Kiểm tra và đánh giá ở tiểu học, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ISBN 978-632-601-
246-0 
VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC 

TT Họ và tên, Tên đề tài 
Trình 

độ 
Cơ sở đào tạo 

Năm 
HD 

Năm 
bảo vệ 

1 

Vũ Văn Tiến  
Đề tài: Phát triển năng lực sử dụng 
ngôn ngữ toán học trong dạy học 
giải toán ở các lớp đầu cấp tiểu học  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 
– Đại học 
Thái Nguyên 

2016 2017 

2 Nguyễn Thanh Hiền  Thạc sĩ Trường Đại 2016 2017 
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Đề tài: Bồi dưỡng kĩ năng đánh giá 
học sinh tiểu học trong dạy học môn 
Toán  

học Sư phạm 
– Đại học 

Thái Nguyên 

3 

Nguyễn Minh Hằng  
Đề tài: Thiết kế hoạt động trải 
nghiệm toán học cho học sinh lớp 
cuối cấp tiểu học  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2017 2018 

4 

Ngô Thị Duyên  
Đề tài: Phát triển năng lực giải quyết 
vấn đề cho học sinh các lớp cuối cấp 
tiểu học trong dạy học giải toán  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2017 2018 

5 

Phạm Thị Cẩm Nhung  
Đề tài: Phát triển năng lực giải quyết 
vấn đề gắn với thực tiễn cho học 
sinh thông qua dạy học môn Toán 
lớp 4.  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2018 2019 

6 

Hoàng Thị Tân  
Đề tài: Dạy học phát triển năng lực 
học sinh đối với chủ đề Số tự nhiên 
ở lớp 1  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2018 2019 

7 

La Huyền Trang  
Đề tài: Phát triển năng lực giao tiếp 
toán học cho học sinh trong dạy học 
giải toán lớp 1  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2018 2019 

8  

Nguyễn Thị Liên  
Đề tài: Rèn luyện kĩ năng tư duy cho 
học sinh lớp 5 trong dạy học chủ đề 
Số thập phân 

Thạc sĩ  

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2017  2019  

9 

Phan Thị Hà 
Đề tài: Dạy học Số học lớp 4 theo 
hướng phát triển ngôn ngữ toán học 
cho học sinh dân tộc thiểu số  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2019  2020  

10  
Nguyễn Thu Trang 
Đề tài: Rèn kĩ năng tính toán cho học 
sinh lớp 2 trong dạy học môn Toán  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2019  2020  

11 
Phạm Thanh Lệ Thi  
Đề tài: Thiết kế kế hoạch bài học 
môn Toán lớp 2 theo phát triển phẩm 

Thạc sĩ 
Trường Đại 

học Sư phạm 
– Đại học 

2020 2021  
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chất, năng lực học sinh  Thái Nguyên 

12 

Nguyễn Thị Thanh Thảo  
Đề tài: Thiết kế hoạt động ứng dụng 
kiến thức toán học vào thực tiễn 
trong dạy học môn Toán lớp 4, lớp 5 

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 

– Đại học 
Thái Nguyên 

2020 2021  

13 

Phạm Vũ Minh Trang  
Thiết kế kế hoạch bài học mạch nội 
dung Số và phép tính theo định 
hướng phát triển năng lực học sinh  
 

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 
– Đại học 
Thái Nguyên 

2020 2021  

14 

Hoàng Thị Thắm  
Hình thành và rèn luyện ngôn ngữ 
toán học cho học sinh dân tộc thiểu 
số lớp 1 tỉnh Lào Cai  

Thạc sĩ 

Trường Đại 
học Sư phạm 
– Đại học 
Thái Nguyên 

2021 2022 

15  

Trần Thị Thanh Hà  
Thiết kế bài tập môn Toán lớp 5 theo 
hướng giải quyết vấn đề thực tiễn 
cho học sinh tỉnh Lào Cai  

Thạc sĩ 

Trường Đại 

học Sư phạm 

– Đại học 

Thái Nguyên 

2021 2022 

16  

Nguyễn Thị Lan Anh  
Tổ chức dạy học chủ đề Số và phép 
tính ở lớp 3 cho học sinh tỉnh Lào 
Cai theo hướng phát triển năng lực  

Thạc sĩ 

Trường Đại 

học Sư phạm 

– Đại học 

Thái Nguyên 

2021 2022 

17 

Bùi Thị Hồng  
Một số biện pháp góp phần phát 
triển kĩ năng giao tiếp toán học cho 
học sinh lớp 3 trong dạy học môn 
Toán  

Thạc sĩ 

Trường Đại 

học Sư phạm 

– Đại học 

Thái Nguyên 

2022 2023 

18 

Đinh Thị Ngọc Trinh  
Dạy học Số và phép tính ở lớp 1 theo 
hướng phát triển năng lực giải quyết 
vấn đề toán học cho học sinh  

Thạc sĩ 

Trường Đại 

học Sư phạm 

– Đại học 

Thái Nguyên 

2022 2023 

19 
Vũ Thị Hường  
Một số biện pháp phát triển kĩ năng 
đánh giá trong dạy học môn Toán 

Thạc sĩ 
Trường Đại 

học Sư phạm 2022 2023 
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cho giáo viên tiểu học  – Đại học 

Thái Nguyên 

20 

Nguyễn Đức Cường  
Thiết kế hệ thống bài tập môn Toán 
lớp 5 theo định hướng phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề toán học 

Thạc sĩ 

Trường Đại 

học Sư phạm 

– Đại học 

Thái Nguyên 

2023 2024 

21 

Nguyễn Tiến Dũng  
Thiết kế hệ thống bài tập môn Toán 
lớp 3 theo định hướng phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề toán học 
cho HS trường dân tộc bán trú 

Thạc sĩ 

Trường Đại 

học Sư phạm 

– Đại học 

Thái Nguyên 

2023 2024 

22 

 
Vũ Thị Thu Huyền  
Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh 
lớp 4 trong dạy học chủ đề “ các 
phép tính với số tự nhiên 
 

Thạc sĩ 

Trường Đại 

học Sư phạm 

– Đại học 

Thái Nguyên 

2023 2024 

VII. KHEN THƯỞNG 

Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2014 
Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 4761/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 10 năm 2014, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2018  

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái 

Nguyên. 

Số 02-QĐ/ĐU, ngày 02  tháng 1 năm 2019 của 

Đảng bộ trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên 

2019 

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái 

Nguyên. 

Số 304-QĐ/ĐU, ngày 14  tháng 1 năm 2020 của 

Đảng bộ trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên 

Giấy khen của Giám đốc Số 1544/QĐ-ĐHTN, ngày 5 tháng 9 năm 2019 của 
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Đại học Thái Nguyên  Giám đốc Đại học Thái Nguyên.  

2

2020 

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 3448/QĐ-BGDĐT, ngày 05 tháng 11 năm 2020, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái 

Nguyên. 

Số 11-QĐ/ĐU, ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

Đảng bộ trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên 

2

2021 

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái 

Nguyên. 

Số 45-QĐ/ĐU, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Đảng bộ trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên 

2

2022  

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái 

Nguyên. 

Số 109 - QĐ/ĐU, ngày 09  tháng 12 năm 2022 của 

Đảng bộ trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên. 

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ Đại học Thái 

Nguyên  

 Số 178-QĐ/ĐU, ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.  

2

2023  

Bằng khen của Tỉnh uỷ 

Thái Nguyên (Đảng 

viên đạt tiêu chuẩn 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 5 năm liền)  

Số 1831 – QĐ/TU, ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 

Tỉnh uỷ Thái Nguyên.  

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái 

Nguyên. 

Quyết định số 151-QĐ/ĐU ngày 06/12/2023 của 

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm.  
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Chiến sĩ thi đua cấp Bộ  
Quyết định số: 4483/GĐ-BGDĐT, ngày 27 tháng 

12 năm 2023.  

2

2024  

Giấy khen của BCH 

Đảng bộ trường ĐH Sư 

phạm - ĐH Thái 

Nguyên. 

Quyết định số 201-QĐ/ĐU ngày 03/12/2024 của 

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm.  

 Thái Nguyên, ngày  28    tháng  2   năm 2025   
         Xác nhận của cơ quan công tác Người khai 

 
Trần Ngọc Bích  

           


